BẢN THUYẾT MINH
Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp 
không được Chính phủ bảo lãnh
Năm 2012, thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì phối hợp với các Bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị định quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Dự thảo Nghị định quy định các nội dung chính liên quan đến việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả (không được Chính phủ bảo lãnh) bao gồm các điều kiện mà bên đi vay phải đáp ứng khi thực hiện khoản vay nước ngoài. 

Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định, được thông qua ý kiến của các thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ban hành cuối năm 2012. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, UBTVQH chuẩn bị thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngoại hối (PLNH sửa đổi) nên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN chờ PLNH sửa đổi được thông qua để rà soát các nội dung liên quan, chỉnh sửa dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo thống nhất các quy định về quản lý ngoại hối. PLNH sửa đổi được UBTVQH thông qua ngày 18/3/2013; trên cơ sở đó, NHNN đã rà soát, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Nghị định nêu trên theo quy định tại PLNH mới và trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành. 

Về điều kiện vay nước ngoài, do PLNH sửa đổi giao NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh nên NHNN chuyển các quy định về điều kiện vay nước ngoài từ dự thảo Nghị định nói trên sang hướng dẫn tại Thông tư của NHNN. Do đó, về cơ bản, các quy định điều kiện vay nước ngoài này đã được các Bộ, ngành, các thành viên Chính phủ thông qua trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định nói trên;  tại Thông tư hướng dẫn của NHNN chỉ bổ sung thêm một số nội dung cần thiết mang tính chất kỹ thuật phù hợp với các nội dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  
Trên cơ sở đó, việc ban hành Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh là cần thiết, nhằm hướng dẫn PLNH sửa đổi và thống nhất cơ sở pháp lý để thống nhất thực hiện đối với doanh nghiệp vay nước ngoài theo phương thức tự vay – tự trả. 

Nội dung chính của Thông tư như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Thông tư quy định điều kiện vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

- Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

II. KẾT CẤU DỰ THẢO

Dự thảo Thông tư được xây dựng gồm 4 Chương, 13 Điều, cụ thể

- Chương I: Quy định chung gồm 4 Điều

- Chương II: Điều kiện chung gồm 5 Điều

- Chương III: Điều kiện bổ sung gồm 2 Điều

- Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 2 Điều

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư tập trung quy định các điều kiện về vay nước ngoài của Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư này sẽ không áp dụng đối với: (i) hoạt động vay nước ngoài thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế (do hình thức này có Nghị định riêng và các văn bản hướng dẫn Nghị định); và (ii) Các khoản vay nước ngoài phát sinh từ hoạt động bán khoản nợ trong nước cho người không cư (do hoạt động này có tính chất đặc thù, sẽ được NHNN hướng dẫn thực hiên riêng)
- Về đối tượng áp dụng: Các bên đi vay nước ngoài tự vay, tự trả theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi.

 2. Về các điều kiện đối với các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả:

Hiện tại, điều kiện vay nước ngoài hiện đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của NHNN hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (Thông tư 09). Các quy định về điều kiện vay tại Thông tư này được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa những nội dung quy định tại Thông tư 09, bổ sung, cập nhật những quy định mới đối với vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (Nghị định 99)
Điều kiện vay nước ngoài tại Dự thảo Thông tư được chia làm hai loại chính: (i) Điều kiện chung - áp dụng cho mọi khoản vay nước ngoài của mọi đối tượng vay nước ngoài; và (ii) Điều kiện bổ sung - áp dụng thêm cho từng đối tượng đi vay nước ngoài. Cụ thể như sau:

A/ Các điều kiện chung: 

Điều kiện chung quy định từ Điều 5 đến Điều 8 Dự thảo Thông tư. So với Thông tư 09, một số nội dung mới đối với các điều kiện vay nước ngoài như sau:

1. Điều kiện về mục đích vay nước ngoài (Điều 5)

Quy định tại Thông tư 09: doanh nghiệp chỉ được vay nước ngoài phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp


Dự thảo Thông tư: bổ sung thêm quy định cho phép các Bên đi vay vay trung, dài hạn nước ngoài phục vụ dự án của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp với giới hạn mức vay tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn.

Quy định này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế khi Công ty con chưa đủ uy tín vay nước ngoài; công ty mẹ đứng ra vay nước ngoài để hỗ trợ vốn cho công ty con (hình thức cho vay cổ đông khá phổ biến đặc biệt tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  Trong trường hợp này, giới hạn mức vay của Bên đi vay trên tổng kim ngạch vay phục vụ phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đó tối đa không vượt quá tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn. 

2. Điều kiện về đồng tiền vay (Điều 8 )
Đây là nội dung mới được bổ sung nhằm có cơ sở xem xét, xử lý các trường hợp phát sinh nhu cầu vay VNĐ từ người không cư trú trong thời gian qua. Trong quá trình xây dựng Nghị định quản lý nợ nước ngoài tự vay tự trả nói  trên, việc vay nước ngoài bằng VNĐ được dự kiến thực hiện theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Do đó, tại Thông tư này, NHNN quy định cụ thể phạm vi cho phép vay nước ngoài bằng VNĐ. Đây là điểm mới mà tại Thông tư 09 chưa có quy định.
Dự thảo thông tư quy định việc vay nước ngoài thực hiện bằng ngoại tệ, chỉ được thực hiện bằng đồng Việt Nam trong một số trường hợp đặc thù: (i) Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; và (ii) Các trường hợp khác khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Về nguyên tắc, vay nước ngoài là các khoản vay được thực hiện bằng ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu vốn vay bằng ngoại tệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số trường hợp vay có tính chất đặc thù như các dự án của tổ chức tài chính vi mô  nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp rất nhỏ nhu cầu vay bằng VNĐ nên cần có quy định này để có cơ sở xem xét, xử lý khi phát sinh. 
3. Các điều kiện khác (Điều 9)
Tại Thông tư 09 (Điều 14 và Điều 18.b), Doanh nghiệp vay nước ngoài ngắn, trung, dài hạn phải tuân thủ quy định của NHNN trong từng thời kỳ. 

Tương tự như vậy, ngoài các điều kiện chung như được nêu trên, tại Dự thảo Thông tư (Điều 9) quy định: “Khi cần thiết, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định bổ sung các điều kiện về lãi suất, chi phí, quy định về thu xếp ngoại tệ của doanh nghiệp vay và các điều kiện khác phù hợp với chủ trương, mục tiêu quản lý nợ nước ngoài của quốc gia và các cân đối vĩ mô của nền kinh tế.”. 

Quy định điều kiện chi tiết đối với các khoản vay ngắn, trung, dài hạn nước ngoài sẽ được Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành bổ sung trong các trường hợp cần thiết nhằm quản lý hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu quản lý nợ nước ngoài của quốc gia nói chung, chính sách quản lý ngoại hối và phù hợp với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, đảm bảo duy trì các tỷ lệ nợ an toàn. 
Nguyên tắc NHNN quy định các điều kiện chi tiết một cách linh hoạt trong từng thời kỳ phù hợp với quy định tại PLNH sửa đổi và cũng đã được các Bộ, ngành, các thành viên Chính phủ thông qua trong quá trình xây dựng Nghị định quản lý nợ nước ngoài tự vay tự trả nêu trên.
B/ Các điều kiện bổ sung (ngoài điều kiện chung nêu ở phần trên):

1. Đối với vay ngắn hạn nước ngoài (Điều 10)
Tương tự như Thông tư 09, Dự thảo Thông tư quy định mục đích vay nước ngoài ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, không được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn trung, dài hạn. 

2. Đối với vay nước ngoài trung, dài hạn

Đối với hoạt động vay nước ngoài trung, dài hạn, điều kiện bổ sung được quy định theo từng đối tượng bên đi vay, cụ thể:
2.1. Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 11 Khoản 1): 

Thông tư 09 không có quy định này. Trên cơ sở quy định tại Luật TCTD năm 2010, quy định này được bổ sung nhằm đảm bảo việc vay nước ngoài của các TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trừ hai trường hợp sau:

(i) Việc chưa tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về các tỷ lệ đảm bảo an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo quy định của pháp luật.

(ii) Khoản vay đủ điều kiện theo quy định được tính vào vốn cấp hai của tổ chức tín dụng và việc thực hiện khoản vay giúp tổ chức tín dụng đáp ứng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Điều kiện này tương tự quy định tại Thông tư 18/2011/TT-NHNN về vay trung, dài hạn nước ngoài của NHTM là DNNN. 
2.2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước (Điều 11 Khoản 2)
Thông tư 09 quy định các doanh nghiệp nhà nước khi vay nước ngoài phải được NHNN tham gia ý kiến bằng văn bản trước khi ký hợp đồng vay. Yêu cầu này được bãi bỏ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2005/NĐ-CP theo đó không yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải đi xin ý kiến của NHNN trước khi ký hợp đồng vay nước ngoài.

Ngày 15/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 99 quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, theo đó, khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của các Doanh nghiệp Nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thẩm định và chấp thuận. 
Trên cơ sở các quy định tại Nghị định 99,  dự thảo Thông tư quy định:

”Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của các Doanh nghiệp Nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thẩm định và chấp thuận theo quy định của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp”.
Quy định này sẽ thay thế nội dung quy định điều kiện vay đối với doanh nghiệp nhà nước tại Điều 18 Điểm e Thông tư 09 hiện tại.
2.3. Đối với các doanh nghiệp đi vay nước ngoài mà dự án sử dụng vốn vay nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (Điều 11 Khoản 3)
Quy định về giới hạn vốn được vay (cả trong và ngoài nước) tương tự quy định tại Thông tư 09, có được chỉnh sửa đối tượng là mọi loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
Tại dự thảo Thông tư, quy định về giới hạn vốn vay được áp dụng chung với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) và doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Quy định này xuất phát trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, quy định về việc đăng ký đầu tư áp dụng chung cho cả doanh nghiệp Việt Nam và DN FDI phụ thuộc vào quy mô, tính chất, lĩnh vực đầu tư. Do đó, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng vốn vay nước ngoài phục vụ dự án đầu tư đã được cơ quan quản lý về đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư, nguyên tắc giới hạn vốn vay được áp dụng tương tự như các DN FDI. Thông thường, Giấy chứng nhận đầu tư do các cơ quan quản lý về đầu tư cấp quy định rõ tổng vốn đầu tư và vốn góp của dự án, qua đó, có thể xác định được giới hạn vốn được vay tối đa tại một thời điểm của doanh nghiệp (là phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư tại giấy chứng nhận đầu tư của dự án với số vốn góp đã thực hiện tại thời điểm đó).

Trên cơ sở đó, Dự thảo Thông tư quy định đối với các đối tương này là: (i) Giới hạn vốn được vay tối đa tại một thời điểm của doanh nghiệp để thực hiện dự án là phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư tại giấy chứng nhận đầu tư của dự án với số vốn góp đã thực hiện tại thời điểm đó; và (ii) Số dư nợ trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của doanh nghiệp phục vụ cho dự án đó phải nằm trong giới hạn vốn được vay.

2.4. Đối với các doanh nghiệp đi vay nước ngoài mà dự án sử dụng vốn vay nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định về điều kiện chung  tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trên đây là nội dung chính của Dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. NHNN rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư. 
Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47 - 49 Lý Thái tổ, Hoàn kiếm, Hà Nội), fax: 04.3268.789, điện thoại 04.3934.3353 hoặc qua Email: capital.transactions@gmail.com.
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